
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 159, Đường Tô Vĩnh Diện, Tổ 3, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, 
Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

13/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRUNG LỘC PHÁT

3703238435

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Cho thuê xe có động cơ 7710

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại máy công nghiệp, nông nghiêp... 
Bán buôn linh kiện máy công nghiệp, máy nén khí, thủy lực, 
máy bơm thủy lực các loại Bán buôn bạc đạn các loại, van hơi, 
phụ kiện ngành hơi Bán buôn bulong, ốc vít, long đền, con tán 
Bán buôn mũi khoan, dao tiện, dao phay, đá cắt, đá mài.... Bán 
buôn giấy nhám, bánh cước.....

4659

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công sản xuất các sản phẩm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox

2592

6. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất,gia công, chế tạo các loại máy móc, thiết bị

2829

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Mua bán gỗ cây, gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, 
ngói, đá, cát, sỏi, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, 
hàng trang trí nội và ngoại thất, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng.

4663

8. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Gia công, lắp đặt cửa đi, cửa sổ, vách ngăn bằng kim 
loại, kính.

4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
TRUNG LỘC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0926.901.544      
Email:

Fax:
Website:
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9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt cửa nhôm, cửa sắt, cửa nhựa lõi 
thép, cửa inox, cửa gỗ, cửa nhựa chống cháy – Lắp đặt thang 
máy, cầu thang tự động, cửa tự động (trừ xử lý, tráng phủ, xi 
mạ kim loại; không sản xuất, gia công tại trụ sở chính) 

4329

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, đồ 
gỗ gia dụng nhà bếp linh phụ kiện, vật tư trang trí nội thất – 
Bán buôn các mặt hàng nội ngoại thất ngành nhựa, các mặt 
hàng MDF nội thất.

4759

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gỗ cây, gỗ chế biến

4752

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất bán thành phẩm bằng kim loại các sản phẩm 
là công cụ, dụng cụ, linh kiện máy móc thiết bị, vật phẩm trang 
trí (có thực hiện công đoạn đúc).

2511

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, đồng, inox các loại(trừ mua bán 
vàng miếng)

4662

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa bảo trì thiết bị công nghiệp và dân dụng

3312

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ và đồ dùng nội 
thất tương tự. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

4649(Chính)

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hoá lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; trừ bán buôn hoá chất tại trụ sở)

4669

19. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không cưa, xẻ, bào và bảo quản tại trụ sở chính)

1610

20. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1621

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ - Sản xuất viên 
nén, dăm bào, mùn cưa

1629

22. Thu gom rác thải độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý tại trụ sở chính)

3812
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1.500.000.000 VNĐ

23. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý tại trụ sở chính)

3821

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý tại trụ sở chính) 

3822

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079072043124

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 49/56/5, Đường Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 49/56/5, Đường Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TIỀN KỲ SÁNG Nam
20/05/1972 Kinh Việt Nam

26/12/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079072043124
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 49/56/5, Đường Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 49/56/5, Đường Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TIỀN KỲ SÁNG Nam

20/05/1972 Kinh Việt Nam

26/12/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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